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TUẦN 3 BIS
ÔN TẬP CHƯƠNG 1
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC:
1) Các thuật ngữ:
- Tính trạng, cặp tính trạng tương phản, nhân tố di truyền (gen), giống thuần chủng (còn gọi là dòng thuần chủng) (Xem bài 1 SGK).
- Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.
- Kiểu hình là tập hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.
- Thể đồng hợp: cơ thể có kiểu gen gồm các cặp gen giống nhau (được gọi là dòng thuần chủng). 
          + Thể đồng hợp trội: AA, BB
+ Thể đồng hợp lặn: aa, bb
- Thể dị hợp: cơ thể có kiểu gen gồm các cặp gen gen tương ứng khác nhau (VD: Aa, Bb)
- Tính trạng trội: xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng hợp trội hoặc dị hợp.
- Tinh trạng lặn: chỉ xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng hợp lặn.
- Lai phân tích: phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.
2) Lai một cặp tính trạng:
- Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.
- Nội dung của quy luật phân li: “Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.
3) Lai hai cặp tính trạng:
- Khi lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 cho tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
- Nội dung của quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.
- Ý nghĩa: Quy luật phân li độc lập giải thích được một trong những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp, có ý nghĩa quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

II. LUYỆN TẬP:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Tính trạng được biểu hiện ở F1 trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của MenĐen gọi là:
A. Tính trạng trội.				B. Tính trạng trung gian.
C. Tính trạng lặn.				D. Tính trạng tương ứng.
Câu 2: Thế hệ F2 trong lai một cặp tính trạng của MenĐen có đặc trưng là gì?
A. Đều đồng tính.				B. Phân tính kiểu hình 1: 1
C. Phân tính kiểu hình 3: 1		D. Tỉ lệ kiểu gen là: 1Aa: 1aa
Câu 3: Khi P khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng, tương phản thì tỉ lệ phân tính đặc trưng ở F2 trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của MenĐen là bao nhiêu?
A. 9: 3: 3:1					B. 1: 1:1: 1
C. 3: 3: 1: 1					D. 3: 6: 3: 1: 2: 1
Câu 4: Phép lai nào dưới đây ở đậu Hà Lan có thể sử dụng kết quả như phép lai phân tích?
	1. AA  x AA
1. AA x Aa
1. AA x aa
	1. Aa x  Aa
1. Aa x aa
     6.   aa x aa

	
      A. 1 và 3
	
B. 3 và 6
	
C. 3 và 5
	
D. 4 và 5


Câu 5: Giả thuyết của MenĐen có nội dung là:
A. Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền quy định.
B. Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố trong cặp phân li về một giao tử. 
      C. Các nhân tố di truyền được tổ hợp với nhau trong quá trình thụ tinh. 
D. Cả A, B, C đều đúng.
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